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ĐÁP ÁN
Câu 1: ( 4.0 điểm)

- Chủ nghĩa duy vật: cho rằng vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức.


- Chủ nghĩa duy tâm: cho rằng ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất.

· Ví dụ:

+ Duy tâm: Theo đạo chúa con người tin rằng con người được tạo ra từ chúa.

+ Duy vật: Cho rằng con người được tạo ra từ hợp chất vô cơ đến hữu cơ rồi thành vượn người rồi thành người
· CNDV khoa học hơn vì dựa vào những thành tựu của khoa học đã được chứng minh.

Câu 2: ( 3.0 điểm)
-  Học sinh lấy 2 ví dụ về sự phát triển, trong đó mỗi ví dụ nói rõ nội dung của sự phát triển

- Mỗi ví dụ 1.5 điểm
Câu 3: ( 3.0 điểm)

· Vai trò của thực tiễn (2.0 điểm)

+ Thực tiễn là cơ sở của nhận thức,
+ Thực tiễn là động lực của nhận thức

+ Thực tiễn là mục đích của nhận thức 
+ Thực tiễn tiêu chuẩn để kiểm tra kết quả của nhận thức.

· Cho ví dụ: (1.0 điểm)
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ĐÁP ÁN

Câu 1: ( 3.0 điểm)

· Khái niệm sản xuất vật chất: sản xuất vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhau cầu của mình. (0.5 điểm)
· Vai trò của sản xuất vật chất (2.0 điểm)
· Ví dụ chứng minh (1.0 điểm) 

Câu 2: ( 2.5 điểm)
-  Người bán hàng A cần chuyển đổi mặt hàng sản xuất kinh doanh để không bị thua lỗ
- Thay đổi hình thức bán hàng (tiếp thị, quảng cáo, nâng cao chất lượng, cung cách phụ vụ…)
Câu 3: ( 4.0 điểm)

· Tính tích cực của cạnh tranh (1.5 điểm)
+ Kích thích lực lượng sản xuất phát triển

+ Khai thác tối đa mọi nguồn lực

+ Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

· Tính hạn chế của cạnh tranh (1.5 điểm)

+ Chạy theo lợi nhuận làm ảnh hưởng, ô nhiễm môi trường

+ Chạy theo lợi nhuận làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng

+ Đầu cơ tích trữ rối loạn thị trường.

·  Ví dụ minh họa (1.0 điểm)
	
	











